
 Trong chỉ 

giới (m²)

 Ngoài chỉ 

giới (m²)

Tông diện 

tích thu hồi 

(m²)

Lâu dài Khoán thầu
Kinh phí hỗ trợ 

theo thửa (đồng)

Tổng số tiền hộ gia 

đình, cá nhân được 

nhận (đồng)

       1                                      2         3         4            5                6                 7                 8              9                 10          11                  12  13=9 x 12                          14 

1 Nguyễn Văn Đạt 32 272 377.4 377.4 0.0 377.4 377.4 0.0 LUC        40,000   15,096,000 15,096,000

32 294 299.5 299.5 0.0 299.5 299.5 0.0 LUC        40,000   11,980,000

32 295 123.2 123.2 0.0 123.2 123.2 0.0 LUC        40,000   4,928,000

32 292 201.2 201.2 0.0 201.2 112.0 89.2 LUC        40,000   4,480,000

32 293 194.3 194.3 0.0 194.3 0.0 194.3 LUC        40,000   0

1,195.6 1,195.6 0.0 1,195.6 912.1 283.5 36,484,000 36,484,000

16,908,000

4,480,000

STT
Họ và tên                                        

Hộ gia đình sử dụng đất

DANH SÁCH HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ)

Thực hiện dự án: Mở rộng điểm tập kết rác thải thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ

(Kèm theo Quyết định số                             /QĐ-UBND ngày            /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Địa điểm: Thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Hình thức giao

Loại đất
Mức hỗ trợ: 

40.000 đ/ (m²)

Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

sớm

Tổng

Diện tích thu hồi 

Nguyễn Văn Lưu

(Hoàng Lưu)

Số tờ 

bản đồ

Số 

thửa

Diện 

tích (m²)

Đỗ Tất Lợi2

3
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